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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: 
a) Số “Sáu triệu không trăm mười lăm nghìn hai trăm” được viết là: 
A. 6 150 200 B. 6 015 200 
C. 6 152 000 D. 6 000 152 
b) Chữ số 8 trong số 789 253 000 thuộc hàng nào, lớp nào? 
A. Hàng chục triệu, lớp triệu B. Hàng triệu, lớp triệu 
C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn D. Hàng chục nghìn, lớp nghìn 
Câu 2: Làm tròn số 345 678 đến hàng trăm nghìn ta được số: 
A. 300 000 B. 400 000 
C. 340 000 D. 350 000 
Câu 3: Trong các số đo dưới đây, số đo lớn nhất là: 
A. 2 tấn 5 tạ B. 2505 kg 
C. 25 tạ 5 yến D. 2 tấn 50 kg 
Câu 4: Năm 1945 thuộc thế kỉ nào? 
A. XIX B. XX 
C. XXI D. XVIII 
Câu 5: Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là: 

A. Góc nhọn B. Góc vuông 
C. Góc tù D. Góc bẹt 
Câu 6: Hình thoi có đặc điểm nào dưới đây? 
A. Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và 4 cạnh 

bằng nhau 
C. Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song D. Có 4 góc vuông và 2 cặp cạnh đối diện bằng 

nhau 
Câu 7: Nếu a = 1245 thì giá trị của biểu thức 350 + a × 5 là: 
A. 6575 B. 6225 
C. 6557 D. 7975 
Câu 8: Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 250 kg giấy vụn. Biết rằng lớp 4A thu gom 
được nhiều hơn lớp 4B là 20 kg. Hỏi lớp 4A thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 
A. 115 kg B. 135 kg 
C. 230 kg D. 270 kg 

 



 

PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 9: Đặt tính rồi tính: 
a) 345 678 + 213 211 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

b) 564 320 - 128 105 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

c) 12 305 × 6 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

d) 84 648 : 4 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
a) 1245 + 3789 + 8755 + 6211 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

b) 3254 + 1469 + 6746 + 8531 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5 tạ 3 yến = .............................. kg        b) 2 thế kỉ 15 năm = .............................. năm 

c) 4000 kg = .............................. tấn          d) 3 phút 20 giây = .............................. giây 
Câu 12: Cho đường thẳng AB và điểm M nằm ngoài đường thẳng AB như hình dưới đây. 
a) Hãy dùng ê-ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng AB. 
b) Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và song song với đường thẳng AB. 

 

 
 

Câu 13: Giải bài toán sau: 
Một xưởng may sản xuất quần áo trong ba tháng. Tổng số bộ quần áo may được trong tháng thứ 
nhất và tháng thứ hai là 4500 bộ. Biết rằng tháng thứ nhất may được ít hơn tháng thứ hai 300 bộ. 
Tháng thứ ba xưởng may được số bộ quần áo bằng một nửa số bộ quần áo của tháng thứ hai. Hỏi 
cả ba tháng xưởng đó may được bao nhiêu bộ quần áo? 

Bài giải 
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Câu 14 (Bài tập nâng cao): 

Cho ba chữ số: 2, 5, 8. Hãy lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau từ ba chữ số đã cho và cho 
biết trong các số vừa lập được, số nào là số chẵn, số nào là số lẻ. 

Bài giải 
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